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	1.Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp tại Việt Nam
	
	Hiểu được sự thay đổi về giai cấp tầng lớp
	
	

	Số câu

Số điểm
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1
	1
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	4. Phong trào yêu nước chống Pháp trong những năm đầu thế kỷ XX đến năm 1918
	Thời gian, sự kiện
	Trình bày được sự kiện
	-Lí giải được vì sao họ lại ra đi tìm đường cứu nước
-Rút ra bài học từ chủ trương đưa thanh niên sang nhật Bản học tập ở phong trào Đông du cho việc đưa học sinh, cán bộ đi học tập nước ngoài hiện nay
	So sánh con đường cứu nước của các nhà yêu  nước 
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Đề kiểm tra cuối học kì II môn Lịch sử 8

Năm học: 2022-2023
I. Trắc nghiệm: Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (3 điểm)
Câu 1. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp tiến hành vào thời gian nào ?

A.Từ năm 1897 đến năm 1915              B. Từ năm 1897 đến năm 1914

C. Từ năm 1897 đến năm 1913             D. Từ năm 1897 đến năm 1912

Câu 2. Từ chỗ giai cấp ít nhiều giữ vai trò lãnh đạo cuộc đấu tranh dân tộc ở cuối thế kỉ XIX, giờ đây giai cấp địa chủ phong kiến đã thay đổi như thế nào ?

A.Trở thành tầng lớp quý tộc mới ở nông thôn Việt Nam

B.Trở thành tay sai của thực dân Pháp, ra sức bóc lột, áp bức nông dân

C.Trở thành tầng lớp thượng lưu ở nông thôn Việt Nam

D.Trở thành tay sai cho thực dân Pháp

Câu 3. Cùng với sự phát triển đô thị, các giai cấp tầng lớp mới đã xuất hiện, đó là :

A. Chủ xí nghiệp, chủ hãng buôn bán    B. Những người buôn bán, chủ doanh nghiệp

C.Tư sản, tiểu tư sản, công nhân                     D. Những nhà thầu khoán, đại lý

Câu 4. Tháng 3 - 1907, ở Bắc Kì có một cuộc vận động được các sĩ phu chú trọng, đó là cuộc vận động nào ?

A. Cuộc vận động cải cách văn hóa theo lối tư sản (Đông Kinh nghĩa thục)

B. Phong trào chống thuế ở Trung Kì

C. Cuộc vận động Duy Tân

D. Phong trào Đông Du

Câu 5. Ai là người lãnh đạo phong trào Duy tân ?

A. Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu

B.Phan Châu Trinh và Huỳnh Thúc Kháng

C. Lương Văn Can, Nguyễn Quyền

Câu 6. Mục đích cơ bản trong phong trào Đông Du của Phan Bội Châu là gì ?

A. Đưa người Việt Nam sang các nước phương Đông để học tập kinh nghiệm về đánh Pháp

B. Đưa thanh thiếu niên Việt Nam sang Nhật học tập để chuẩn bị lực lượng chống Pháp

C. Đưa thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc học tập để chuẩn bị lực lượng lãnh đạo cho cách mạng Việt Nam

D. Phan Bội Châu trực tiếp sang Nhật cầu viện Nhật giúp Việt Nam đánh Pháp

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1.(3 điểm)Trình bày sự phân hóa giai cấp của xã hội Việt Nam dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp?

Câu 2.(3 điểm) Vì sao Nguyễn Tất Thành lại ra đi tìm đường cứu nước? Hướng đi của Người có gì mới so với những nhà yêu nước chống Pháp trước đó?
Câu 3. (1 điểm):  Chủ trương đưa thanh niên sang Nhật Bản học tập, đào tạo cán bộ trong phong trào Đông Du để lại bài học gì cho việc đưa học sinh, cán bộ đi học tập ở nước ngoài hiện nay?
HƯỚNG DẪN CHẤM  (đáp án và thang điểm)
	Câu
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	I
	TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đầu câu đúng.
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	3 điểm

Mỗi câu đúng 0,5đ

	II
	TỰ LUẬN:
	7 điểm

	Câu 1:

(3điểm)


	Sự phân hóa giai cấp của xã hội Việt Nam sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp:

- Giai cấp địa chủ phong kiến đã đầu hàng, làm chỗ dựa, tay sai cho thực dân Pháp. Tuy nhiên, có một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước

- Giai cấp nông dân, số lượng đông đảo, bị áp bức bóc lột nặng nề nhất, họ sẵn sàng hưởng ứng, tham gia cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Một bộ phận nhỏ mất ruộng đất vào làm việc trong các hầm mỏ, đồn điền.

- Tầng lớp tư sản đã xuất hiện, có nguồn gốc từ các nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, chủ hãng buôn…bị chính quyền thực dân kìm hãm, tư bản Pháp chèn ép.

- Tiểu tư sản thành thị bao gồm chủ các xưởng thủ công nhỏ, cơ sở buôn bán nhỏ, viên chức cấp thấp và những người làm nghề tự do.

- Công nhân phần lớn xuất thân từ nông dân, làm việc trong các đồn điền, hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp, lương thấp nên đời sống khổ cực, có tinh thần đấu tranh mạnh mẽ chống giới chủ nhằm cải thiện đời sống.
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	Câu 2:
(3điểm)
	 Nguyễn Tất Thành tìm đường cứu nước là vì:

-  Nguyễn Tất Thành sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nước nhà rơi vào tay thực dân Pháp. Nhiều cuộc khởi nghĩa và phong trào đấu tranh đã nổ ra liên tiếp nhưng thất bại.

-  Nguyễn Tất Thành tuy khâm phục Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh …nhưng  không nhất trí với con đường cứu nước mà các bậc tiền bối đã lựa chọn

- Xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân, mong muốn nước nhà được độc lập, nhân dân bớt đói khổ nên Người quyết định đi tìm đường cứu nước mới cho dân tộc.

* Điểm mới trong hướng đi của Nguyễn Tất Thành so với các nhà yêu nước trước đó: 
+ Các bậc tiền bối như Phan Bội Châu.. chọn con đường đi sang phương Đông(Nhật Bản, Trung Quốc), đối tượng mà ông gặp gỡ là những chính khách Nhật để xin họ giúp Việt Nam đánh Pháp, chủ trương đấu tranh là bạo động. ..

+ Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường đi sang phương Tây, nơi có tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái, có khoa học kỹ thuật và nền văn minh phát triển để tìm hiểu xem vì sao nước Pháp thống trị nước mình và thực chất của các từ " Tự do-Bình đẳng- Bác ái". Từ đó Người hòa mình vào thực tiễn và  tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam.
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	Câu 3

(1điểm)
	Chủ trương đưa thanh niên sang Nhật Bản học tập, đào tạo cán bộ trong phong trào Đông Du để lại bài học gì cho việc đưa học sinh, cán bộ đi học tập ở nước ngoài hiện nay?
Ngày nay, nền kinh tế phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới. Do đó, chính sách đưa học sinh, cán bộ đi học tập nước ngoài rất được chú trọng. Đó là chính sách để chúng ta học hỏi thêm nền văn hóa tiên tiến, công nghệ mới từ bên ngoài để về áp dụng phát triển đất nước.
	


Duyệt của Tổ chuyên môn


Vạn Thắng, ngày 20 tháng 4 năm 2023
                                                                    Nguyễn Thị Hựu

